
BÀI  Đ Ọ C  I:   St  1:  1  – 2:  2   (CH Ị  T UY Ế T  – GI A  Đ ÌNH  T ẬN HI Ế N)  

Trích sách Sáng Thế.  

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu 

trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay sà 

trên mặt nước.  

Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng ”. Và có ánh sáng. Thiên Chúa 

thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên 

Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một 

buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.  

Thiên Chúa phán: “Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với 

nước ”; và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước phía dưới 

vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa 

gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày 

thứ hai.  

Thiên Chúa phán: “Nước dưới trời hãy tụ lại một nơi, để lộ ra chỗ khô 

cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và 

Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa 

phán: “Đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt g iống; và cây ăn 

trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống, trên mặt 

đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi 

mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tuỳ theo loại 

nó. Và Thiên Chúa thấy nó tố t đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi 

sáng: đó là ngày thứ ba.  

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy 

phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm 

tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất ”. Và đã xảy ra 

như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn 

làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm; Và Ngài 

cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi 

sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối 

tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi 

sáng: đó là ngày thứ tư.  

 



Thiên Chúa lại phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát, và 

loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo thành 

những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại 

chúng, và mọi chim bay tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chú ng tốt 

đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nẩy nở cho 

nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất ”. 

Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.  

Thiên Chúa lại phán: “Đất hãy sản xuất các sinh vật tuỳ theo giống: 

gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tuỳ theo loại ”. Và đã xảy ra như 

vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tuỳ theo loại, gia súc, và 

mọi loài bò sát dưới đất tuỳ theo giống. Thi ên Chúa thấy chúng tốt 

đẹp. Và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo 

hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú 

khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất ”. 

Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa 

tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ 

có nam có nữ.  

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy nở cho 

nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim trời và 

toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất ”. Thiên Chúa phán: “Đây Ta 

ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang h ạt giống trên 

mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban 

mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, 

chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất ”. Và đã xảy ra 

như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự N gười đã làm rất tốt đẹp. Qua một 

buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.  

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ 

bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn 

tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi.  

Đó là lời Chúa.  

 

 



BÀI  Đ Ọ C  III:   Xh  14:  15  – 15:  1  (CH Ị  T Ý  – PHONG  TR ÀO  Đ Ề N T Ạ ) 

Trích sách Xu ất H ành.  

Trong nh ững ng ày ấy, Ch ú a ph án c ù ng M ôs ê rằng: “C ó gì m à 

k êu đến Ta? Hãy b ảo con c á i Israel c ứ  lên đườ ng. C òn ng ươi, 

đư a g ậy l ên, v à  gi ơ tay tr ên bi ển, h ãy ph ân r ẽ bi ển ra, cho con 

cá i Israel đi v ào gi ữa l òng bi ển kh ô cạn. C òn Ta, Ta s ẽ làm cho 

lòng ng ười Ai -cập ra chai đá, ch ú ng s ẽ rượt theo sau c ác 

ng ươi. B ấy gi ờ Ta s ẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, to àn th ể 

qu ân l ực, chi ến xa v à  k ỵ  binh c ủ a vua ấy bi ết. Ng ười Ai -cập s ẽ 

bi ết Ta l à  Ch ú a khi Ta t ỏ vinh quang cho Pharaon, chi ến xa 

và  k ỵ  binh c ủ a vua ấy bi ết”. 

S ứ  th ần Thi ên Ch ú a th ường đi tr ước h àng ng ũ  Israel, li ền b ỏ 

tr ở lạ i sau h ọ. C ột m ây th ường đi ph ía tr ước, c ũ ng theo s ứ  

th ần tr ở lạ i ph ía sau, đứ ng gi ữa h àng ng ũ  Ai -cập v à h àng ng ũ  

Israel. V à đám m ây th ường soi s áng ban đêm tr ở th ành m ù  

m ịt, đến n ỗi su ốt đêm, hai b ên kh ông th ể tới g ần đượ c. M ôs ê 

gi ơ tay tr ên bi ển, th ì bằng m ột c ơn gi ó đông th ổi m ạnh su ốt 

đêm, Ch ú a d ồn bi ển lui v à  làm cho bi ển kh ô cạn. N ước r ẽ ra 

và  con c á i Israel đi v ào gi ữa l òng bi ển kh ô cạn, n ước d ựng l ên 

nh ư  bức th ành hai b ên t ả  h ữu.  

Ng ười Ai -cập đu ổi theo, to àn th ể binh m ã củ a Pharaon, chi ến 

xa v à  k ỵ  binh đi theo sau Israel v ào gi ữa l òng bi ển. L ú c g ần 

s áng, qua c ột m ây l ửa, Ch ú a nh ìn xu ống h àng ng ũ  Ai -cập, 

gây r ối lo ạn trong h àng ng ũ  ch ú ng. Ng ười l ật đổ  bánh xe, 

khi ến xe ti ến t ới th ật vất vả . Ng ười Ai -cập n ói: “Ta h ãy ch ạy 

tr ốn Israel, v ì Ch ú a chi ến đấ u giúp h ọ, ch ống ch ú ng ta ”. 

Chúa phán b ảo Môs ê: “H ãy gi ơ tay tr ên bi ển để  n ước tr ở lạ i 

vù i d ập ng ười Ai -cập, chi ến xa v à  k ỵ  binh c ủ a ch ú ng ”. M ôs ê 

gi ơ tay tr ên bi ển, v à  lú c t ảng s áng, bi ển tr ở lạ i nh ư  cũ . Ng ười 

Ai -cập ch ạy tr ốn, g ặp ngay n ước bi ển ập l ạ i. Ch ú a xô chúng 

ngã gi ữa l òng bi ển. N ước tr ở lạ i, v ù i d ập chi ến xa v à  k ỵ  binh. 

To àn th ể qu ân l ực c ủ a Pharaon đã theo d ân Israel xu ống 



bi ển, kh ông c òn t ên n ào s ống s ót. C òn con c á i Israel đã đi 

gi ữa l òng bi ển kh ô cạn, n ước d ựng nh ư  bức th ành hai b ên t ả  

h ữu. Ng ày đó Ch ú a c ứu Israel kh ỏi tay Ai -cập. V à h ọ th ấy x ác 

ng ười Ai -cập tr ôi d ạt đầ y b ờ, v à  th ấy c ánh tay oai h ù ng c ủ a 

Thi ên Ch ú a đè bẹp Ai -cập. To àn d ân k ính s ợ Ch ú a, tin v ào 

Ch ú a v à vào Môs ê tôi tớ ng ười.  

B ấy gi ờ Môs ê cù ng v ới con c á i Israel h át m ừng Ch ú a b ài ca 

này:  

(Không đọ c:  Đ ó là  lời Ch ú a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI  Đ Ọ C  VII:   Ed  36:  16 -17a.  18 -28  (CH Ị  XU ÂN  – H Ộ I  C ÁC  B À MẸ  

C ÔNG  GI ÁO)  

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.  

Đ ây l ời Ch ú a ph án c ù ng t ôi r ằng: “H ỡi con ng ười, khi d ân Israel c ư  

ng ụ  tr ên đấ t m ình, h ọ đã làm d ơ bẩn đấ t ấy b ằng đời s ống v à  vi ệc l àm 

củ a h ọ. V à  Ta đã n ổi gi ận h ọ, v ì h ọ đã đổ  m áu tr ên ph ần đấ t ấy, v à  vì 

các th ần t ượng h ọ th ờ làm d ơ bẩn ph ần đấ t ấy. Ta đã phân tán h ọ đ i 

kh ắp c ác d ân t ộc, v à  cho h ọ s ống r ả i r ác trong c ác n ước; Ta đã x ét x ử  

theo đời s ống v à  vi ệc l àm c ủ a h ọ. H ọ đã đ i đến c ác d ân t ộc v à  ở đó h ọ 

x ú c ph ạm th ánh danh Ta, v ì thi ên h ạ  n ói v ề h ọ rằng: “Này l à  dân c ủ a 

Ch ú a, h ọ b ị  đu ổi ra kh ỏi đấ t c ủ a Ng ười”. V à  Ta đã th ương h ạ i th ánh 

danh Ta m à nh à Israel đã x ú c ph ạm n ơi c ác d ân t ộc h ọ đến c ư  ng ụ . 

Vì th ế, ng ươi h ãy n ói v ới nh à Israel r ằng: “Đ ây Ch ú a l à  Thi ên Ch ú a 

ph án: H ỡi nh à Israel, kh ông ph ả i v ì các ng ươi m à Ta h ành động, 

nh ưng v ì th ánh danh Ta đã b ị  các ng ươi x ú c ph ạm n ơi c ác d ân t ộc m à 

các ng ươi đ i đến c ư  ng ụ . Ta s ẽ th ánh ho á danh cao c ả  Ta đã b ị  x ú c 

ph ạm gi ữa c ác d ân t ộc, n ơi m à các ng ươi đã x ú c ph ạm danh th ánh Ta, 

để  các d ân t ộc bi ết Ta l à  Ch ú a, Thi ên Ch ú a c ác đạ o binh ph án, khi Ta 

tự  th ánh ho á n ơi c ác ng ươi tr ước m ặt h ọ. 

Ta s ẽ k éo c ác ng ươi ra kh ỏi c ác d ân t ộc, s ẽ quy t ụ  các ng ươi từ  các 

n ước, v à  dẫn d ắ t c ác ng ươi tr ên đấ t c ác ng ươi. Ta s ẽ dù ng n ước trong 

s ạch m à rảy tr ên c ác ng ươi, v à  các ng ươi s ẽ đượ c r ửa s ạch m ọi v ết 

nh ơ. Ta s ẽ thanh t ẩy c ác ng ươi s ạch m ọi v ết nh ơ các b ụ t th ần.  

Ta s ẽ ban cho c ác ng ươi qu ả  tim m ới, đặ t gi ữa c ác ng ươi m ột th ần tr í 

m ới, c ấ t kh ỏi x ác c ác ng ươi qu ả  tim b ằng đá và  ban cho c ác ng ươi qu ả  

tim b ằng th ịt. Ta đặ t th ần tr í Ta gi ữa c ác ng ươi, l àm cho c ác ng ươi 

th ực thi c ác hu ấn l ệnh Ta, l àm cho c ác ng ươi tu ân gi ữ  và  th ực h ành 

các l ề lu ậ t Ta. C ác ng ươi s ẽ cư  ng ụ  trong x ứ  Ta đã ban cho t ổ ph ụ  các 

ng ươi; c ác ng ươi s ẽ là  dân Ta, c òn Ta, Ta s ẽ là  Thi ên Ch ú a c ác ng ươi”. 

Đ ó là lời Ch ú a.  

 

 

 



THÁNH  THƯ:   Rm  6:  3 -11  (CH Ị  NG À  – H Ộ I  LEGIO  MARIAE)  

Trích th ư Th ánh Phaol ô T ông đồ  gửi t í n h ữu R ôma.  

Anh em thân m ến, t ất c ả  ch ú ng ta đã ch ịu ph ép r ửa trong 

Đứ c Gi êsu Kit ô, t ức l à  đã ch ịu ph ép r ửa trong s ự  ch ết c ủ a 

Ng ười. V à  ch ú ng ta đã cù ng ch ịu mai t áng v ới Ng ười, b ởi đượ c 

thanh t ẩy trong s ự  ch ết c ủ a ng ười, để  nh ư  Đứ c Kit ô nh ờ vinh 

hi ển c ủ a Ch ú a Cha m à s ống l ạ i t ừ  cõi ch ết th ế n ào, th ì cả  

ch ú ng ta c ũ ng ph ả i s ống đời s ống m ới nh ư  th ế.  

Vì n ếu ch ú ng ta đượ c li ên k ết v ới Ng ười trong c ù ng m ột c á i 

ch ết, gi ống nh ư  cá i ch ết c ủ a Ng ười, th ì ch ú ng ta c ũ ng đượ c 

h ợp nh ất v ới Ng ười, trong s ự  s ống l ạ i gi ống nh ư  vậy. N ên bi ết 

điều n ày: con ng ười c ũ  củ a ch ú ng ta đã cù ng ch ịu đóng đinh 

kh ổ gi á , để  x ác th ịt tội l ỗi b ị  hu ỷ  đi, h ầu cho ch ú ng ta kh ông 

còn l àm n ô lệ tội l ỗi n ữa, vì con ng ười đã ch ết, t ức l à  đượ c gi ả i 

tho át kh ỏi tội l ỗi.  

Mà n ếu ch ú ng ta đã ch ết với Đứ c Kit ô, ch ú ng ta tin r ằng 

ch ú ng ta c ũ ng s ẽ cù ng s ống v ới Ng ười, v ì bi ết r ằng Đứ c Kit ô, 

m ột khi t ừ  cõi ch ết s ống l ạ i, Ng ười kh ông ch ết n ữa, s ự  ch ết 

kh ông c òn l àm ch ủ  đượ c Ng ười n ữa. Ng ười đã ch ết, t ức l à  

ch ết m ột lần d ứt kho át đố i v ới tội l ỗi, m à khi Ng ười s ống, l à  

s ống cho Thi ên Ch ú a. C ả  anh em c ũ ng th ế, anh em h ãy t ự  k ể 

nh ư  m ình đã ch ết đố i v ới tội l ỗi, nh ưng s ống cho Thi ên Ch ú a, 

trong Đứ c Gi êsu Kit ô, Ch ú a ch ú ng ta.  

Đ ó là lời Ch ú a.  

 


